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Abstract
�is paper conducts a study on the impact of weather conditions in the context of global climate change, specialized 
in annual chilling unit (CU) on the production of temperate fruit trees in Northern mountainous provinces. �e 
study was conducted by using method of overlapping the suitably related maps, participatory rural appraisal (PRA), 
key informative persons (KIP) and geographical information system (GIS). �e study results showed that the 
annually chilling unit quantity calculated in two recent decades was unremarkably �uctuated, closely related to 
the distribution of temperate fruit production in the studied region and it can be necessarily used for planning and 
projecting the development of these crops in Northern mountainous provinces.
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ TRỒNG VÀ CÂY TRỒNG XEN
THÍCH HỢP CHO GIỐNG SẮN 13Sa05 TẠI NGHỆ AN

Phạm �ị �u Hà1, Nguyễn Viết Hưng2, Nguyễn Quang Tin3

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định thời vụ và cây trồng xen thích hợp cho giống sắn 13Sa05 tại xã 

�anh Ngọc, huyện �anh Chương, tỉnh Nghệ An từ 2018 đến 2019. �í nghiệm gồm hai yếu tố được bố trí theo 
kiểu ô lớn - ô nhỏ (split - plot) với 3 lần lặp lại và 3 công thức thời vụ, gồm T1 (05/01), T2 (05/02), T3 (05/3), 4 công 
thức trồng xen: X1 (sắn trồng thuần), X2 (sắn xen lạc), X3 (sắn xen đậu tương), X4 (sắn xen đậu xanh). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy: �ời vụ trồng thích hợp cho giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An là từ 05/02 (công thức T2), lạc là cây 
trồng xen thích hợp với sắn hơn đậu xanh và đậu tương. Trồng xen lạc với sắn ở thời vụ T2 vừa cho năng suất sắn cao 
(45,33 - 47,87 tấn/ha), tương đương năng suất sắn trồng thuần (45,69 - 48,24 tấn/ha), vượt các công thức khác, vừa 
cho năng suất lạc cao (16,18 tạ/ha năm 2019 và 18,45 tạ/ha năm 2018), đồng thời cải thiện chất lượng đất trồng sắn. 

 Từ khóa: Cây sắn, thời vụ trồng, cây trồng xen, tỉnh Nghệ An
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sản xuất sắn là một trong những nguồn thu nhập 

quan trọng của các hộ nông dân, nhất là những hộ 
nghèo ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, do sắn dễ 
trồng, ít kén đất, không đòi hỏi đầu tư cao. Do diện 
tích trồng sắn của tỉnh tập trung chủ yếu trên đất gò 
đồi, đất dốc cùng với việc độc canh sắn liên tục trong 
một thời gian dài thì hiện tượng xói mòn, rửa trôi 
diễn ra thường xuyên làm đất suy thoái nhanh, độ 
phì nhiêu của đất giảm đi trầm trọng, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến năng suất. Để phát triển sắn hiệu 
quả bền vững và tận dụng tối đa quỹ đất trồng sắn 
thì trồng xen cây ngắn ngày là một biện pháp thiết 
yếu và hữu hiệu trong các hệ thống nông nghiệp 
hiện đại. �eo các nghiên cứu trước, trồng cây cốt 
khí, cỏ vetiver hoặc cây phân xanh theo đường đồng 
mức kết hợp với trồng xen lạc, đậu xanh, đậu đen 
hoặc đậu đỏ trên nương sắn có bón phân khoáng 
hợp lý đã được năng suất và lợi nhuận kinh tế cao. 
Trồng xen là một phương pháp trồng cũ và hiệu quả 
có thể tăng năng suất, giảm sâu bệnh và cỏ dại. Việc 
trồng xen cho thấy nhiều ưu điểm như năng suất 
cao hơn (Zhi et al., 2019), tỷ lệ sử dụng và chặn ánh 
sáng cao hơn, xử lý thực vật trên đất bị ô nhiễm kim 
loại nặng, tăng cường dinh dưỡng sắt và cung cấp 
chất phốt pho (Xiumei et al., 2020). Việc trồng xen 
liên tục làm thay đổi cộng đồng vi khuẩn trong đất 
(Singh et al., 2017). Đặc biệt với giống sắn 13Sa05 
mới được lựa chọn và giới thiệu cho tỉnh Nghệ An 
thì chưa có nghiên cứu nào được tiến hành, vì vậy 
việc lựa chọn loại cây trồng xen và xác định thời vụ 
trồng thích hợp với giống sắn mới và cây trồng xen 
là vấn đề rất cần thiết để góp phần nâng cao năng 
suất và cải tạo đất trồng sắn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống sắn 13Sa05, giống lạc L24, giống đậu tương 

ĐT26, giống đậu xanh ĐX14.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Bố trí thí nghiệm: �í nghiệm 2 yếu tố, được 

bố trí theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (split-plot), 3 lần lặp 
lại, gồm: 3 mức thời vụ trồng (T) và 4 công thức cây 
trồng xen (X). Ô lớn là các thời vụ trồng, ô nhỏ là các 
mức mật độ, diện tích ô nhỏ: 32 m2, tổng số ô nhỏ: 
36. Các công thức thời vụ: T1 (05/01), T2 (05/02), 
T3 (05/3) và 4 công thức trồng xen X1 (sắn trồng 
thuần), X2 (lạc xen sắn), X3 (đậu tương xen sắn), 
X4 (đậu xanh xen sắn).

- Biện pháp kỹ thuật áp dụng: theo Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử 
dụng của giống sắn QCVN 01-61: 2011/BNNPTNT.

Mật độ trồng: sắn: 10.000 cây/ha (hàng ˟ hàng 
= 1 m, cây ˟  cây = 1 m); lạc 10 cây/m2 (lượng giống 
cần 80 kg/ha). Đậu tương, đậu xanh 18 cây/m2 
(lượng giống cần 35 kg/ha). Trồng 2 hàng cây trồng 
xen giữa 2 hàng sắn. 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu và biện pháp theo dõi:
Đối với cây sắn: Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử 
dụng của giống sắn QCVN 01-61: 2011/BNNPTNT. 

Đối với cây trồng xen: Tỷ lệ sống (%), năng suất 
cây trồng xen (tạ/ha).

- Phương pháp xử lý số liệu: trên Excel và chương 
trình SAS 9.1. 

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu 
�ời gian: 2 niên vụ (năm 2018 và 2019)
Địa điểm: Xã �anh Ngọc, huyện �anh Chương, 

tỉnh Nghệ An.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến giống sắn 13Sa05 

3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến tỷ lệ mọc giống sắn 13Sa05 

Kết quả bảng 1 cho thấy: Ở cả hai năm 2018 và 
2019 cây trồng xen không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy 
mầm giống sắn 13Sa05. Tuy nhiên, thời vụ trồng 
lại có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ mọc của giống sắn 
13Sa05. 

Trong số 3 thời vụ nghiên cứu, T2 cho tỷ lệ mọc 
trung bình cao nhất với 96,61% ở năm 2019, và 
93,49% năm 2018, kế đến là T3 khác biệt với T1 có ý 
nghĩa thống kê tại giá trị p < 0,05. Nguyên nhân của 
sự khác biệt này có thể là do khi trồng ở thời vụ T2 
và T3 khi được trồng vào đầu mùa mưa đảm bảo độ 
ẩm đất đạt 60 - 70% nên tạo điều kiện cho sắn nảy 
mầm tốt hơn khi trồng ở thời điểm T1. 

Tương tác giữa các thời vụ trồng với cây trồng 
xen rất có ý nghĩa thống kê (F = 3,15, p = 0,003) đã 
được ghi nhận. �ời vụ T2 kết hợp với cây trồng 
xen X2 (lạc) cho tỷ lệ mọc mầm tốt nhất, trong 
đó T2X2 đạt tỷ lệ nảy mầm cao nhất ở cả hai năm 
thí nghiệm biến động từ 95,83% (năm 2018) đến 
98,96% (năm 2019). 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen
đến tỷ lệ mọc giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An (%)

Năm �ời vụ
Cây trồng xen

Trung bình
X1 X2 X3 X4

2018

T1 85,42c 90,63abc 84,38c 87,50ba 86,98B

T2 93,75ab 98,96a 97,92a 95,83a 96,61A

T3 86,46c 88,54bc 90,63abc 87,50ba 88,28B

Trung bình 2018 88,54A 92,71A 90,97A 90,28A

2019

T1 81,25d 85,42bcd 82,29d 84,38cd 83,33B

T2 90,63abc 95,83a 94,79a 92,71ab 93,49A

T3 89,58bcd 93,75a 93,75a 91,67abc 92,19A

Trung bình 2019 87,15B 91,67A 90,28AB 89,58AB

Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%; CV (%) 2018: 14,14; 
2019: 9,49.

3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến chiều cao cây giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An

Kết quả xử lý thống kê chiều cao cây từ bảng 
phương sai và xếp nhóm năm 2018, yếu tố cây 
trồng xen không khác biệt (F = 1,06 với p = 0,3924), 
yếu tố thời vụ có khác biệt có nghĩa (F = 32,55 với 
p < 0,0001). Không có sự tương tác giữa thời vụ và 

cây trồng xen T*X đến chiều cao cây (F = 1,28 với 
p = 0,3132). 

Kết quả cũng tương tự với năm 2019. Từ đó có 
thể thấy chiều cao cây giống sắn chịu tác động của 
thời vụ và khác biệt có nghĩa ở 2 thời vụ, trong đó 
chiều cao cây đạt cao nhất ở thời vụ T2 (năm 2018: 
272,99 cm, năm 2019: 268,01 cm). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen đến chiều cao cây giống sắn 13Sa05 (cm)

Năm �ời vụ
Cây trồng xen

Trung bình
X1 X2 X3 X4

T1 237,22d 243,78dc 256,02bcd 252,72bcd 247,43C

2018 T2 266,98ab 268,56ab 271,26ab 285,14a 272,99A

T3 252,61bcd 261,50bc 270,80ab 258,99bc 260,98B

Trung bình 252,27B 257,95AB 266,03A 265,62A

T1 240,26e 235,34e 234,58e 244,82de 238,75C

2019 T2 261,52abc 270,15ab 267,89ab 272,47a 268,01A

T3 248,60dce 262,26abc 265,12abc 253,30bcde 257,32B

Trung bình 250,13A 255,92A 255,86A 256,87A

Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%; CV (%) 2018: 12,61; 
2019: 13,68.

3.1.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến năng suất sinh vật học giống sắn 13Sa05

Năng suất sinh vật học đạt cao nhất ở công thức 
T2X1 (năm 2018: 78,99 tấn/ha, năm 2019: 84,89 
tấn/ha), thứ 2 là công thức T2X2 (năm 2018: 75,19 
tấn/ha, năm 2019: 80,3 tấn/ha). �ời vụ trồng và cây 

trồng xen tương tác như nhau đến năng suất sinh vật 
học giống sắn 13Sa05 (F = 0,56, p = 0,7536 > 0,05). 
Đối với yếu tố thời vụ trồng: năng suất sinh vật học 
đạt cao nhất khi trồng ở thời vụ T2 (73,35 tấn/ha 
năm 2018 và 77,65 tấn/ha năm 2019) và khác biệt so 
với hai thời vụ còn lại.
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Bảng 3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen
đến năng suất sinh vật học giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An (tấn/ha)

Năm �ời vụ
Cây trồng xen

Trung bình
X1 X2 X3 X4

T1 74,78abc 65,77de 62,44de 60,86e 65,96B

2018 T2 78,99a 75,49ab 69,53bcd 69,38bcd 73,35A

T3 74,75abc 66,82cde 61,83de 66,07cde 67,37B

Trung bình 76,17A 69,36B 64,60B 65,44B

T1 80,70ab 71,12cd 69,69cd 68,31 72,46B

2019 T2 84,89a 80,03ab 74,22bc 71,45cd 77,65A

T3 81,76ab 69,88cd 68,57cd 66,15d 71,59B

Trung bình 82,45A 73,68B 70,82BC 68,64C

Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%; CV (%) 2018: 15,87; 2019: 9,7.

3.1.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến năng suất củ tươi giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An

Kết quả xử lý thống kê cho thấy: Năm 2018 công 
thức sắn trồng thuần ở thời vụ T2 đạt 48,24 tấn/ha 
cao nhất, tiếp theo là công thức T2 với trồng xen 
2 hàng lạc (47,87 tấn/ha), thấp nhất là ở T3 xen 
2 hàng đậu xanh (34,47 tấn/ha) và xen 2 hàng đậu 
tương (36,26 tấn/ha). Không có tương tác giữa các 
lần nhắc và thời vụ trồng (F = 0,45 với p = 0,6443). 
Tương tác của T×X rất có ý nghĩa (F = 7,16 với 
p = 0,0005). Các tương tác T1X3 (p = 0,0349), T3X3 
(p = 0,0131), T3X4 (p = 0,0029) có ảnh hưởng độc 
lập đến năng suất sắn, các tương tác có ảnh hưởng 

như nhau đến năng suất sắn (p từ 0,0563 đến 0,9986). 
Đối với yếu tố thời vụ: năng suất sắn chịu ảnh hưởng 
của thời vụ trồng T2 cho năng suất trung bình củ sắn 
tươi cao nhất (45,66 tấn/ha). 

Đối với yếu tố cây trồng xen: năng suất sắn trung 
bình đạt cao nhất ở sắn trồng thuần (45,81 tấn/ha) 
và bắt đầu giảm khi cây trồng xen giữa các hàng sắn, 
tuy nhiên ở công thức X2 (xen 2 hàng lạc) năng suất 
đạt 43,60 tấn/ha tương đương với sắn trồng thuần và 
cao hơn, khác biệt so với các công thức trồng xen X3 
(xen 2 hàng đậu tương) và X4 (xen 2 hàng đậu xanh) 
có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%, CV = 8,03%. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen
đến năng suất củ tươi giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An (tấn/ha)

Năm �ời vụ
Cây trồng xen

Trung bình
X1 X2 X3 X4

T1 45,68ab 44,25abc 37,46def 38,07cdef 40,84B

2018 T2 48,24a 47,87a 40,85bcde 41,20bcde 45,66A

T3 43,52abcd 38,68cdef 36,26ef 34,47f 38,34C

Trung bình 45,81A 43,60A 38,19B 37,91B

T1 43,14ab 37,87cde 33,57de 34,88de 37,36B

2019 T2 45,69a 45,33a 41,30abc 39,88bcd 43,05A

T3 39,88bcd 38,98cde 32,88de 35,26cde 36,75C

Trung bình 42,90A 40,73A 35,92B 36,67B

Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%; CV (%) 2018: 8,03; 2019: 8,51.

 Kết quả tương tự ở năm 2019, năng suất sắn 
giống 13Sa05 đạt trung bình từ 32,88 - 45,69 tấn/ha,
trong đó cao nhất là công thức T2X1 (45,69 tấn/ha), 
tiếp theo là T2X2 (45,33 tấn/ha). Như vậy trồng 
thêm 2 hàng lạc xen với sắn không làm ảnh hưởng 

đến năng suất sắn và năng suất sắn cho cao nhất ở 
thời vụ T2 (5 - 10/2). 

Nghiên cứu về trồng xen sắn trên đất gò tại vùng 
Duyên hải Nam trung bộ cho thấy: khi áp dụng biện 
pháp trồng xen với cây đậu xanh thì năng suất giống 
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KM94 vượt so với trồng thuần (Nguyễn �anh 
Phương và Nguyễn Danh, 2010).  

3.1.5. Ảnh hưởng của thời vụ trồng và cây trồng xen 
đến tỷ lệ tinh bột giống sắn 

Kết quả theo dõi cho thấy: Cây trồng xen không 

ảnh hưởng đến hàm lượng tinh bột của giống sắn 
13Sa05, tuy nhiên thời vụ trồng ảnh hưởng khá rõ 
đến hàm lượng tinh bột giống sắn, trong đó thời vụ 
T2 (05/02) có hàm lương tinh bột cao nhất (28,09% 
năm 2018 và 29,39% năm 2019) và khác biệt có ý 
nghĩa với hai thời vụ trồng còn lại. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời vụ và cây trồng xen đến tỷ lệ tinh bột (%)

Năm �ời vụ
Cây trồng xen

Trung bình
X1 X2 X3 X4

T1 27,73abc 26,85c 27,53abc 28,07abc 27,54B

2018 T2 29,73a 29,39abc 28,79abc 29,68bc 29,39A

T3 28,03abc 27,15bc 29,32abc 28,18abc 28,17AB

Trung bình 28,49A 27,79A 28,55A 28,64A

T1 25,49e 26,52bcde 26,30cde 26,83bcde 26,28B

2019 T2 28,80ab 26,87bcde 29,06a 28,44abc 28,29A

T3 26,79bcde 25,91de 28,08abcd 26,94bcde 26,93B

Trung bình 28,49A 27,03A 26,43A 27,81A 27,41A

Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%; CV (%) 2018: 14,43; 
2019: 14,58.

3.2. Tỷ lệ sống và năng suất của các cây trồng xen 
trong thí nghiệm

- Tỷ lệ sống: �ời vụ cũng ảnh hưởng trực tiếp 
đến tỷ lệ sống của các cây trồng xen, trong đó X2 
(xen lạc) đạt tỷ lệ sống cao nhất khi trồng xen với cây 

sắn ở thời vụ T2 đạt 94,68 % năm 2019 và 88,70% 
năm 2018. Tiếp đến là công thức X3 (đậu tương 
xen sắn) và X4 (xanh xen đậu sắn) có tỷ lệ sống 
thấp hơn cả 2 năm và tương đối bằng nhau đạt từ 
67,66 - 70,24%. 

Bảng 6. Tỷ lệ sống (%) và năng suất (tạ/ha) của các cây trồng xen trong thí nghiệm

�ời vụ Cây trồng xen
Tỷ lệ sống (%) Năng suất (tạ/ha) 

2018 2019 2018 2019

T1

Sắn trồng thuần - - - -
Lạc xen sắn 74,57 73,19 13,51 12,58
Đậu tương xen sắn 69,85 64,87 7,69 7,79
Đậu xanh xen sắn 62,16 65,90 6,02 6,88

T2

Sắn trồng thuần - - - -
Lạc xen sắn 94,68 88,70 16,18 18,45
Đậu tương xen sắn 67,90 65,46 7,90 9,36
Đậu xanh xen sắn 74,99 66,90 6,25 6,15

T3

Sắn trồng thuần - - - -
Lạc xen sắn 78,63 80,98 12,28 15,68
Đậu tương xen sắn 68,97 72,65 9,56 9,01
Đậu xanh xen sắn 73,57 70,26 5,79 7,27

 Trung bình 73,92 72,10 11,81 11,57
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- Năng suất cây trồng xen: Lạc là cây trồng xen 
cho năng suất đạt tốt nhất từ 12,58 - 18,45 tạ/ha năm 
2019, 13,51 - 16,18 tạ/ha năm 2018; trong khi đó đậu 
tương trồng xen với sắn năng suất chỉ đạt cao nhất 
9,56 tạ/ha ở năm 2018, năng suất đậu xanh xen với 
sắn đạt 6,02 - 6,88 tạ/ha. Từ đó cho thấy lạc là cây 
trồng thích hợp nhất để trồng xen với cây sắn ở thời 
vụ T2 (05/02) tại Nghệ An cho năng suất lạc cao 
nhất ở cả 2 năm thí nghiệm 18,45 tạ/ha năm 2019 và 
16,18 tạ/ha năm 2018.

IV. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho 

giống sắn 13Sa05 tại Nghệ An là T2 (5 tháng 2); thời 
vụ này cho năng suất sắn cao nhất đạt 45,66 tấn/ha 
năm 2018 và 43,05 tấn/ha năm 2019, hàm lượng tinh 
bột (28,09% năm 2018 và 29,39% năm 2019) và khác 
biệt có ý nghĩa với hai thời vụ trồng còn lại. 

Xác định được lạc là loại cây trồng xen phù hợp 
với sắn hơn đậu xanh và đậu tương ở thời vụ T2. 
Tỷ lệ sống trung bình của lạc cao nhất đạt 80,95 - 
82,63%, tương ứng với đó năng suất lạc đạt trung 
bình 24,18 tạ/ha (2018) và 22,45 tạ/ha (2019). 
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Identi�cation of planting time and intercropping
for 13Sa05 cassava variety in Nghe An province

Pham �i �u Ha, Nguyen Viet Hung, Nguyen Quang Tin
Abstract 
�is study was conducted to identify suitable planting time and intercropping for cassava variety 13Sa05 during 2018 
- 2019 in �anh Ngoc commune, �anh Chuong district, Nghe An province. Two factorial experiment was arranged 
in Split - plot design with 3 replications and 3 planting times: T1 (5/January), T2 (5/February), T3 (5/March), 4 
intercropping formulas: X1 (mono-cropping), X2 (peanut), X3 (soybean), X4 (mungbean). �e results showed that 
the suitable planting time for cassava in Nghe An is from 5th, February (formula T2) and peanut is more suitable 
intercrop with cassava than soybean and mungbean. Intercropping peanut with cassava at T2 could have not only 
high cassava yield (45.33 - 47.87 tons/ha), equivalent to the yield of cassava mono-cropping (45.69 - 48.24 tons/ha) 
but also get high peanut yield (16.18 - 18.45 weights/ha) and improve cassava growing soil.  
Keywords: Cassava, planting time, intercrop, Nghe An province 
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KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT THỬ 
GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HLĐN 910 VÀ HLĐN 904 

CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Văn Chương1, Võ Như Cầm1, Võ Văn Quang1,  

Trần Hữu Yết1, Phạm Văn Ngọc1, Phạm �ị Ngừng1,  
Nguyễn �ị Bích Chi1, Nguyễn Văn Mạnh1,  

Trần Văn Sỹ1, Bùi Quang Định1

TÓM TẮT
Kết quả khảo nghiệm và sản xuất thử giống đậu tương cho vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) và Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL), đã xác định được giống đậu tương HLĐN 910 và giống đậu tương HLĐN 904 là 2 giống tốt, có khả 
năng phát triển trong sản xuất. Các giống có thời gian sinh trưởng (TGST) từ 78 - 83 ngày, có khả năng chống chịu 
tốt với bệnh gỉ sắt (điểm 1 - 3), chín tập trung, ít tách hạt ngoài đồng, hàm lượng protein 33,7%; lipid từ 18,4 - 19%. 
Năng suất tại ĐNB, vụ Đông Xuân đạt từ 2,2 - 2,58 tấn/ha; tại ĐBSCL trong vụ Xuân Hè đạt từ 3,13 - 3,39 tấn/ha, 
vượt 13 - 15% so với đối chứng HL 203 và HLĐN 29. Đã xây dựng được 02 quy trình kỹ thuật canh tác giống đậu 
tương HLĐN 910 tại ĐNB và ĐBSCL, theo đó tại ĐNB mật độ thích hợp là 38 cây/m2 (40 cm ˟  20 cm ˟  3 cây) nền 
phân bón thích hợp là 60 N + 60 P2O5 + 60 K2O. Tại ĐBSCL sạ với lượng giống 80 kg/ha với nền phân 60 N + 60 P2O5 
+ 60 K2O. Giống đậu tương HLĐN 904 được công nhận sản xuất thử vào tháng 5/2018. Giống HLĐN 910 được công 
nhận chính thức vào tháng 10/2019.

Từ khóa: Đậu tương, khảo nghiệm, sản xuất thử, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long 

1 Trung tâm Nghiên cứu �ực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐNB và ĐBSCL là 2 vùng kinh tế trọng điểm cuả 

các tỉnh phía Nam, có vai trò quyết định trong chiến 
lược phát triển nông nghiệp cho cả khu vực hiện nay 
và tương lai (Văn phòng Chính phủ, 2012). Trong 
những năm gần đây, diện tích đậu tương của 2 vùng 
này bị suy giảm nghiêm trọng, năm 2017 chỉ đạt 
728 ha, năng suất biến động từ 1,33 - 1,88 tấn/ha, sản 
lượng 1000 tấn, giảm 6,3 ngàn tấn so với năm 2010, 
đồng thời diện tích đậu tương của cả nước cũng chỉ 
đạt 68,5 ngàn ha, năng suất 1,49 tấn/ha, sản lượng 
102 ngàn tấn, giảm 130 ngàn ha so với năm 2010 
(Tổng cục �ống kê, 2017).

Hệ quả của sự suy giảm diện tích đã làm thiếu 
nguyên liệu trầm trọng, buộc phải nhập khẩu ngày 
càng tăng. Năm 2018, tính đến hết tháng 11, Việt 
Nam đã nhập khẩu hơn 1,7 triệu tấn đậu tương, tăng 
16%, với tổng giá trị khoảng 728 triệu USD, tăng 15% 
so với cùng kỳ năm 2017 (Nguyễn �ị Kim Dung, 
2018). �ực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, quy hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 
giai đoạn 2014 - 2020, ĐNB và ĐBSCL phải chuyển 
đổi được 21 ngàn ha đậu tương (Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, 2014). Đây là một thách thức rất lớn đối với 
cây trồng này trước tình hình giá đậu tương hạt luôn 
bị cạnh tranh bởi nhập khẩu. Trước những yêu cầu 
về hiệu quả, sản xuất luôn đòi hỏi nhiều giống đậu 
tương mới, có tiềm năng năng suất, phù hợp với điều 
kiện sinh thái, đất đai và tiêu thụ tại địa phương để 
ứng dụng chuyển đổi cơ cấu.

Vì vậy, chọn tạo và phát triển được giống đậu 
tương mới, có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả 
năng chống chịu khá đối với một số sâu bệnh hại 
chính, thích hợp cho vùng ĐNB và trên đất lúa 
chuyển đổi ở ĐBSCL để sản xuất có hiệu quả là vấn 
đề rất quan trọng và cấp thiết hiện nay.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Hai giống đậu tương HLĐN 910 và HLĐN 904 
là sản phẩm kế thừa từ đề tài “Nghiên cứu chọn tạo 
giống đậu đỗ cho vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên 
2009 - 2012” (Nguyễn Văn Chương và ctv., 2013) sau 
đó nghiên cứu bổ sung thêm cho vùng ĐBSCL từ 
2013 - 2018. Sử dụng hai giống đối chứng là HL 203 
(công nhận chính thức 2010) và HLĐN 29 (công 
nhận sản xuất thử 2013).

- Giống đậu tương HLĐN 910: Tên gốc HLĐN 
09-10, được chọn tạo và phát triển dòng thuần từ tổ 
hợp lai (HL 203 × OMĐN 1) theo phương pháp phả 
hệ. Trong đó, giống HL 203 có tên gốc GC 84058-
18-4 nhập nội vào Việt Nam từ AVRDC năm 1999. 
Giống OMĐN 1 được Bộ môn Di truyền và Quỹ gen 
thuộc Viện Lúa ĐBSCL chọn tạo từ tổ hợp lai (Nam 
Vang/Kettum), là giống khảo nghiệm có triển vọng.

- Giống đậu tương HLĐN 904: tên gốc HLĐN 09-4,
được tuyển chọn từ giống HLĐN 29 bởi kỹ thuật 
đột biến bằng nguồn Co60 với suất liều 400 Grey đến 
đời M6. Giống đậu tương HLĐN 29 được chọn tạo 


